
Xã Đắk Phơi Xã Đắk Nuê
Xã Krông 

Nô

TT. Liên 

Sơn

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT      24,037.27      5,735.15       5,214.54  13,087.53          0.06 

1 Đất nông nghiệp      23,851.49      5,713.28       5,116.96  13,021.25 

1.1 Đất trồng cây hàng năm           406.12           20.35          265.49       120.28 

1.1.1 Đất trồng lúa             91.78             8.03            57.57         26.18 

1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác           314.34           12.32          207.92         94.10 

1.2 Đất trồng cây lâu năm        1,786.20         135.79       1,305.93       344.48 

1.3 Đất rừng sản xuất        6,412.46      3,874.80       2,087.10       450.57 

1.3.1 Đất có rừng tự nhiên sản xuất        3,628.16      3,436.55          191.61 

1.3.2 Đất có rừng trồng sản xuất        1,853.97         297.13       1,125.07       431.77 

1.3.3
Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất 

(Ic)
          125.41          122.84           2.57 

1.3.4 Đất trồng rừng sản xuất (Ia)           804.92         141.12          647.58         16.22 

1.4 Đất rừng phòng hộ      15,246.71      1,682.34       1,458.44  12,105.93 

1.4.1 Đất có rừng tự nhiên phòng hộ      15,086.78      1,682.34       1,373.98  12,030.46 

1.4.2 Đất có rừng trồng phòng hộ             40.58            40.23           0.35 

1.4.3
Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng 

hộ
              8.38              1.62           6.76 

1.4.4 Đất trồng rừng phòng hộ           110.98            42.61         68.37 

2 Đất phi nông nghiệp           185.78           21.87            97.58         66.27          0.06 

2.1 Đất trụ sở công ty nông, lâm nghiệp               0.06               -            0.06 

2.2

Đất thương mại, dịch vụ; cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp (Đất xây dựng trạm 

quản lý bảo vệ rừng)

              0.21             0.09              0.10           0.02 

2.3 Đất ở tại nông thôn               0.82              0.48           0.34 

2.4 Đất xây dựng công trình hạ tầng             68.06             4.86            44.55         18.65 

2.4.1 Đất giao thông             63.27             4.82            41.82         16.62 

2.4.2 Đất xây dựng trụ sở cơ quan               1.72           1.72 

2.4.3 Đất công trình năng lượng               0.66              0.54           0.11 

2.4.4 Đất công trình bưu chính, viễn thông               0.02           0.02 

2.4.5 Đất nghĩa trang, nghĩa địa               2.18              2.18 

2.4.6 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo               0.21             0.04           0.17 

2.5 Đất mặt nước chuyên dùng             20.24            14.88           5.36 

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối             96.39           16.92            37.57         41.90 

TT Loại đất Diện tích

Phân theo các đơn vị hành chính

Ghi chú

Phụ lục I

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP LẮK

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: ha
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